
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 

tỉnh Đà Nẵng 

Xem thêm điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Bình Thuận các năm: https://doctailieu.com/diem-

chuan-lop-10-tinh-da-nang 

Năm nay Sở GD-ĐT Đà Nẵng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 là 

10.275 học sinh. Kỳ thi sẽ diễn ra vào 2 ngày 3/6 và 4/6 sắp tới với 3 môn thi: Toán, Văn, Anh.  

Ở thời điểm hiện tại điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đà Nẵng 2018 chưa được công bố. Chúng tôi sẽ 

cập nhật ngay sau khi nhận được thông báo chính thức từ Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Đà 

Nẵng.  

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 tỉnh Đà Nẵng 

TRƯỜNG  NV 1  NV 2  NV 3 

DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN  

THPT Chuyên Lê Quý Đôn 
   

DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN  

THPT Diên Hồng 
   

THPT Trần Phú 
   

THPT Nguyễn Hiền 
   

THPT Phan Châu Trinh 
   

THPT SkyLine 
   

THPT Thanh Khê 
   

THPT Thái Phiên 
   

THPT TT Quang Trung 
   

THPT Ngô Quyền 
   

THPT Hoàng Hoa Thám 
   

THPT Tôn Thất Tùng 
   

THPT Ngũ Hành Sơn 
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PTDL Hermann Gmeiner 
   

THPT TT Khai Trí 
   

THPT Nguyễn Trãi 
   

THPT Nguyễn Thượng Hiền 
   

THPT Ô ng Ích Khiêm 
   

THPT Phan Thành Tài 
   

THPT Phạm Phú Thứ 
   

THPT Hòa Vang 
   

THPT Hiển Nhân 
   

THPT Cẩm Lệ 
   

Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm học 2017-2018 

TRƯỜNG  NV 1 

Phan Châu Trinh 55.25 

Hòa Vang 50.75 

Hoàng Hoa Thám 50.25 

Trần Phú 49.75 

Thái Phiên 48.5 

Nguyễn Trãi 46.75 

Nguyễn Hiền 39.75 

Nguyễn Thượng Hiền 37.75 

Thanh Khê 37.5 

Ngô Quyền 36.25 

Phan Thành Tài 34 

Liên Chiểu 32.75 

Ông Ích Khiêm 31.75 

Tôn Thất Tùng 29.75 



Cẩm Lệ 29.5 

Phạm Phú Thứ 28 

Nguyễn Khuyến 26.25 

Võ Chí Công 24.5 

Điểm chuẩn lớp 10 2016-2017 tỉnh Đà Nẵng 

TRƯỜNG  NV 1 

Phan Châu Trinh 53,5 

Hòa Vang 51 

Hoàng Hoa Thám 49,25 

Trần Phú 47,5 

Thái Phiên 44,25 

Nguyễn Trãi 44,75 

Nguyễn Hiền 38 

Nguyễn Thượng Hiền 33,75 

Thanh Khê 35,5 

Ngô Quyền 32 

Phan Thành Tài 37,25 

Liên Chiểu 31 

Ông Ích Khiêm 31 

Tôn Thất Tùng 29,5 

Cẩm Lệ 32,25 

Phạm Phú Thứ 26,25 

Võ Chí Công 26,5 

Ngũ Hành Sơn 34,5 

Điểm chuẩn vào lớp 10 2015-2016 tỉnh Đà Nẵng 



TRƯỜNG  NV 1  NV 2 

Hoàng Hoa Thám 47,5 49,5 

Ngô Quyền 25 27 

Tôn Thất Tùng 26 28 

Ngũ Hành Sơn 23,5 26 

Hoà Vang 46,5 48,5 

Phan Thành Tài 31 36 

Nguyễn Hiền 30 32 

Thái Phiên 39 43,5 

Thanh Khê 26 28 

Nguyễn Thượng Hiền 27,5 31,5 

Nguyễn Trãi 42,5 44,5 

Ông Ích Khiêm 26 28,5 

Trần Phú 42,5 47 

Phan Châu Trinh 51 53 

Cẩm Lệ 23,5 26 

Liên Chiểu 23 25,5 

Phạm Phú Thứ 21 23 

   

Xem thêm điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh khác: https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-

c666 
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